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THÔNG TƯ

Ban hành Danh mục hàng hóa theo mã số HS thuộc phạm vi quản lý              nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông


Căn cứ Luật công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 04 tháng 12 năm 2009;

Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Bưu chính ngày 28 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông; 
Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;
Căn cứ Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Chính phủ phê duyệt Đề án Giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin,
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư ban hành Danh mục hàng hóa theo mã số HS thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Ban hành Danh mục hàng hóa theo mã số HS thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Phụ lục kèm theo (sau đây gọi tắt là Danh mục);

2. Đối tượng áp dụng:

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm công nghệ thông tin và các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động này.

Điều 2. Nguyên tắc xây dựng và áp dụng Danh mục 

1. Nguyên tắc xây dựng Danh mục 

a) Danh mục được lập dựa trên cơ sở Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành;

b) Danh mục được xây dựng, bổ sung, sửa đổi phù hợp với tình hình phát triển của công nghệ thông tin và các quy định khác của pháp luật theo từng thời kì.

2. Nguyên tắc áp dụng Danh mục 

a) Các trường hợp Phụ lục chỉ liệt kê mã 4 số thì toàn bộ các mã 8 số thuộc nhóm 4 số này đều thuộc Danh mục; các trường hợp chỉ liệt kê mã 6 số thì toàn bộ các mã 8 số thuộc phân nhóm 6 số này đều thuộc Danh mục; các trường hợp liệt kê chi tiết đến mã 8 số thì chỉ những mã 8 số đó mới thuộc Danh mục.
b) Cột Hướng dẫn áp dụng tại Phụ lục có ý nghĩa hướng dẫn, làm rõ các đặc điểm hàng hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.
c) Chính sách quản lý hoạt động xuất nhập khẩu đối với từng loại hàng hóa được áp dụng và thực thi theo các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành cụ thể. Cột Mã văn bản điều chỉnh tại Phụ lục có ý nghĩa hướng dẫn, làm rõ các văn bản quản lý điều chỉnh hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu đang có hiệu lực thi hành đối với các hàng hóa để tạo điều kiện thuận lợi trong việc tra cứu, áp dụng.
d) Cột Mã văn bản điều chỉnh tại Phụ lục được quy định như sau:

- LA: Thông tư 18/2014/TT-BTTTT ngày 26 tháng 11 năm 2014 quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐCP ngày 20/11/2013 của Chính phủ đối với việc cấp phép nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện.

- LB: Thông tư 31/2015/TT-BTTTT ngày 29 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP  ngày 20/11/2013 của Chính phủ đối với hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng và Quyết định 18/2016/QĐ-TTg ngày 06 tháng 05 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ Quy định các trường hợp cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm côn nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu.
- LC: Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT ngày 17 tháng 6 năm 2015 Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm.

- LD: Thông tư 26/2014/TT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2014 quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ đối với nhập khẩu tem bưu chính.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Thông tư này thay thế cho Thông tư số 15/2014/TT-BTTTT ngày       17/11/2014 Ban hành Danh mục hàng hóa theo mã số HS thuộc diện quản lý         của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày   tháng    năm 2016. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm thông tin và truyền thông tại Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
	Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ, các PTTgCP;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Tổng cục Hải quan;

- Cơ quan TW của các đoàn thể;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Đơn vị chuyên trách CNTT các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

- Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin;

- Ban Chỉ đạo CNTT cơ quan Đảng;

- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);                                               

- Bộ TT&TT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, cổng thông tin điện tử của Bộ;

- Lưu: VT, CNTT (5).
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